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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Nguyễn Duy Hoài 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trương Văn Nhân 

 2. Bà Phùng Thị Hoài Phương 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Dũng; Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:  Bà 

Nguyễn Thị Thanh An - Kiểm sát viên. 

Ngày 08 tháng 5 năm 2023, tại Tòa án nhân dân  tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ 

thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 15/2023/TLST- HS ngày 09 tháng 

02 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 92/2023/QĐXXST-HS ngày 

24 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1. Họ tên: Trần Gia N (Tên gọi khác: Nam buôn); sinh ngày 10/4/1987 tại 

tỉnh Đồng Nai; nơi ĐKHKTT và cư trú: Thôn s, xã LT, huyện BL, tỉnh Lâm Đồng; 

nghề nghiệp: Làm vườn; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn 

giáo: Phật giáo; trình độ học vấn: 06/12; con ông: Trần Gia P (Đã chết); con bà: 

Nguyễn Thị , sinh năm 1966, hiện cư trú: Thôn s, xã LT, huyện BL, tỉnh Lâm 

Đồng; anh, chị em ruột: Có 04 anh em, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh 

năm 1997, bị cáo là con thứ ba trong gia đình; Vợ, con: Không. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Bản án số 35/ST ngày 30/11/2006 của Tòa án nhân dân huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 12 tháng án tù cho hưởng án treo (thời gian thử 

thách 24 tháng) đối với Trần Gia N về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đã chấp 

hành xong hình phạt. 

Bị cáo bị bắt ngày 19/10/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người bào chữa: 

Luật sư Nguyễn Thị Thanh Hà, Văn phòng Luật sư Minh Hồng, Đoàn 

Luật sư tỉnh Lâm Đồng bào chữa cho bị cáo Trần Gia N. Có mặt. 
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2. Họ tên: Nguyễn Thị Bích T (Tên gọi khác: K); sinh ngày 29/12/1996 tại 

tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT: Thôn m, xã ĐL, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng; 

nơi cư trú: Thôn s, xã LT, huyện B, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; giới 

tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Cao đài; trình độ học vấn: 

12/12; con ông: Nguyễn Tấn P, sinh năm: 1959; con bà: Dương Thị L, sinh năm 

1961, hiện cả hai đều cư trú: Thôn m, xã ĐL, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng; anh, 

chị em ruột: Có 03 chị em ruột, lớn nhất sinh năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1996, 

bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình; chồng: Chung sống như vợ chồng với Đào 

Văn B, sinh năm: 1989, hiện cư trú tại thành phố Hải Phòng; con: Có 01 con sinh 

năm 2015, hiện cư trú tại thành phố Hải Phòng. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt ngày 05/6/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

3. Họ tên: Trần Ngọc Hoài K (Tên gọi khác: B); sinh ngày 22/10/1994 tại 

tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT: Tổ n, phường LP, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng; 

nơi cư trú: Thôn s, xã LT, huyện BL, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm vườn; 

giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; 

trình độ học vấn: 08/12; con ông: Trần Toàn Thắng, sinh năm: 1965; con bà: 

Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1963, cả hai hiện cư trú: Tổ n, phường LP, thành 

phố BL, tỉnh Lâm Đồng; anh, chị em ruột: Có 04 anh em, lớn nhất sinh năm 1985, 

nhỏ nhất sinh năm 1994, bị cáo là con nhỏ nhất trong gia đình; vợ, con: Chưa có. 

Tiền án: Bản án số 01/2019/HSST ngày 21/01/2019, Tòa án nhân dân 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử phạt 30 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” 

đối với Trần Ngọc Hoài K. Đã đóng án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm 

và đã bồi thường đủ số tiền. Ngày 15/10/2020 chấp hành xong án phạt tù nhưng 

chưa được xóa án tích. 

Tiền sự: Ngày 27/9/2021, Tòa án nhân dân huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng 

ra Quyết định áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ 

sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng (địa chỉ: số 357 thôn Phú An, xã Phú Hội, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) nhưng bị cáo chưa chấp hành. 

Bị cáo bị bắt ngày 05/6/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công 

an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông Đàm Văn C; sinh năm 1988; nơi cư trú: Thôn b, xã B, huyện L, tỉnh 

Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Ông Bế Văn M; sinh năm 1971; nơi cư trú: Thôn b, xã B, huyện BL, tỉnh 

Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Ông Nguyễn Đa L; sinh năm 1991; nơi cư trú: Thôn b, xã LT, huyện BL, 

tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 
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- Ông Lâm Minh T; sinh năm 1966; nơi cư trú: Thôn b, xã B, huyện BL, 

tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

Người chứng kiến: 

- Ông K’B; sinh năm 1998; nơi cư trú: Thôn , xã LT, huyện BL, tỉnh Lâm 

Đồng. Vắng mặt. 

- Bà Nguyễn Thị T; sinh năm 1966; nơi cư trú: Thôn s, xã LT, huyện BL, 

tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Ông Dư Cao M; sinh năm 1957; nơi cư trú: Thôn s, xã LT, huyện L, tỉnh 

Lâm Đồng. Vắng mặt. 

- Ông Trần Trung H; sinh năm 1980; nơi cư trú: Thôn b, xã LQ, huyện BL, 

tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trần Gia N và Nguyễn Thị Bích T sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà 

của N. N là đối tượng sử dụng ma túy và không có công việc ổn định. Để có tiền tiêu 

xài và để có ma túy sử dụng cho nhu cầu của bản thân nên khoảng tháng 9/2019, N 

nảy sinh ý định mua ma túy Heroine về để sử dụng và để bán lại cho người nghiện 

kiếm tiền lời. Đến khoảng tháng 04/2022, T bắt đầu tham gia hoạt động mua bán ma 

túy cùng với N cụ thể như sau: 

Ngày 04/6/2022 thông qua mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội, N đến khu vực 

ngã ba đèn xanh, đèn đỏ Minh Rồng thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi (không rõ nhân thân, lai 

lịch) hỏi mua 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) ma túy Heroine, người này 

đồng ý và bán cho N 01 (một) gói nylon màu trắng có chứa ma túy Heroine, Nam 

trả 20.000.000 đồng tiền mặt cho người này. Sau khi mua được ma túy N đem về  

nhà của N tại thôn s, xã LT, huyện BL. Tại đây N và T dùng cân tiểu ly, dao lam, 

gói giấy màu trắng, gói nylon nhỏ để phân chia ma túy làm nhiều gói giấy màu 

trắng và đánh dấu trên các gói ma túy các giá khác nhau từ 500.000đ/gói, 

700.000đ/gói và 6.000.000đ/gói. Sau khi phân chia ma túy xong, N đưa cho T 05 

(năm) gói nylon chứa ma túy Heroine giá 6.000.000đ/gói, 18 (mười tám) gói giấy 

chứa ma túy Heroine giá 500.000đ/gói, 15 (mười năm) gói giấy chứa ma túy 

Heroine giá 700.000đ/gói để T cất giấu nhằm mục đích khi N đi ra khỏi nhà mà có 

người nghiện đến nhà hỏi mua ma túy thì T bán giúp N, thu đủ tiền bán ma túy và 

đưa lại cho N; T đồng ý và cất 18 (mười tám) gói loại 500.000đ/gói, 15 gói loại 

700.000đ/gói vào túi cao su màu xám, rồi cất túi cao su này vào túi có dây đeo màu 

đen của T và để trên giường trong phòng ngủ của T và N, còn 05 (năm) gói loại 

6.000.000đ/gói T cất dưới ga trải giường trong phòng ngủ của T và N. Sau khi N 

đi ra khỏi nhà thì có Lâm Minh T (Sinh năm 1966 - HKTT: Thôn b, xã B, huyện 

BL) đến nhà N gặp T và hỏi mua 3.000.000 đồng tiền ma túy Heroine, T đồng ý và 
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lấy 05 (năm) gói ma túy Heroine loại 700.000đ/gói đổ vào thành 01 gói và bán cho 

T, T đưa cho T 3.000.000đ tiền mặt (T bớt cho  500.000đ). Trong tháng 4/2022, T 

còn bán ma túy cho Nguyễn Đa  (Sinh năm 1991 - HKTT: Thôn b, xã LT, huyện 

BL, tỉnh Lâm Đồng) ba lần (mỗi lần 01 gói Heroine với giá 500.000 đồng/1 gói ) 

tại nhà của N với tổng số tiền là 1.500.000 đồng. Đến Khoảng cuối tháng 5/2022, 

Lâm Minh T tiếp tục đến nhà N gặp T, T bán cho T 01 gói Heroine giá 700.000 

đồng.  

Ngoài việc lôi kéo T tham gia mua bán ma túy với mình, cũng khoảng thời 

gian tháng 04/2022 Nam quen biết Trần Ngọc Hoài K, N đã đồng ý cho K đến 

nhà N ăn ở để chăm nuôi gà đá giúp N, sau đó khoảng 01 tuần, N đặt vấn đề nhờ 

K bán ma túy cho người nghiện giúp N, để trả công cho K thì Nam cho K ma túy 

Heroine để sử dụng hàng ngày (K là người nghiện ma túy Heroine) và lo chỗ ăn, 

chỗ ở cho K, K đồng ý cụ thể: 

Ngày 05/6/2022 Nam cầm số ma túy Heroine còn lại đã phân chia vào ngày 

04/6/2022 (01 (một) hộp kim loại màu trắng, bên trong có chứa 04 (bốn) gói ma 

túy Heroine loại 500.000đ/gói và 04 (bốn) gói ma túy Heroine loại 700.000đ/gói) 

đưa cho K tại nhà kho của N để  cất giấu bán lại cho người nghiện, N còn đưa K 

01 (một) điện thoại di động của N (hiệu Masstel màu vàng, gắn sim số 

0564428292) cùng số tiền 3.200.000đ (ba triệu hai trăm ngàn đồng) để khi Nam 

đi ra ngoài mà có ai tới nhà hoặc gọi vào số điện thoại này hỏi mua ma túy thì K 

bán ma túy cho người nghiện giúp N, tiền N đưa là để khi cần thì K trả lại tiền 

thừa bán ma túy cho người nghiện, sau đó K cất hộp kim loại có chứa ma túy này 

vào đống quấn áo cũ đặt trên kệ đựng đồ ở góc trong, bên trái kho nhà Nam. Một 

lúc sau thì có một người đàn ông lạ mặt (không rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà N 

gặp K và hỏi mua 700.000đ tiền ma túy Heroine, Khang đồng ý và lấy từ trong 

hộp kim loại ra 01 gói ma túy Heroine loại 700.000 đồng bán cho người này. 

Ngoài ra, K còn bán ma túy cho những đối tượng sau: Từ đầu tháng 04/2022 

Nam bán ma túy hêroin cho Đàm Văn  C (Sinh năm 1988 - HKTT: Thôn b, xã B, 

huyện BL) và Bế Văn M (Sinh năm 1971 - HKTT: Thôn b, xã B, huyện BL)  năm 

lần tại nhà của N với tổng số tiền là 1.580.000 đồng. Cũng khoảng đầu tháng 

4/2022 đến cuối tháng 5/2022 Khang bán 3 lần ma túy cho Nguyễn Đa L (mỗi lần 

01 gói Heroine với giá 500.000 đồng/1 gói) với tổng số tiền bán ma túy là 

1.500.000 đồng.  

Đến 11 giờ ngày 05/6/2022 Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng kiểm 

tra nhà N, tại thời điểm kiểm tra K tự nguyện giao nộp hộp kim loại màu trắng, 

bên trong có chứa 07 (bảy) gói giấy, trong các gói giấy này có chứa chất cục bột 

màu trắng nghi là ma túy; tiếp tục kiểm tra tại phòng ngủ của N và T, Cơ quan 

Công an phát hiện thu giữ trên giường trong phòng ngủ của N và T có 01 (một) 

túi có dây đeo màu đen của T, bên ngoài có dòng chữ “adidas”, bên trong của túi 

đeo có 01 (một) túi cao su màu xám có chứa 28 gói giấy màu trắng chứa chất cục 

bột màu trắng nghi là ma túy; phát hiện dưới ga trải giường trong phòng ngủ có 
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01 (một) gói nylon màu trắng, viền màu đỏ, bên trong gói này có 05 (năm) gói 

nylon màu trắng, viền màu đỏ đều chứa chất cục bột màu trắng nghi là ma túy. T 

và K đều thừa nhận đây là ma túy Heroine của N đưa cho T và K để bán cho người 

nghiện kiếm tiền lời. Cơ quan Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang đối với T và K, thu giữ, niêm phong toàn bộ số chất nghi là ma túy mà T và 

K cất giấu. Thời điểm này, N bỏ trốn không có mặt tại nhà.  

Tiếp đến sáng ngày 19/10/2022, N tiếp tục đến khu vực ngã ba đèn xanh, 

đèn đỏ Minh Rồng thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, gặp người đàn ông 

mà N đã mua ma túy trước đó vào ngày 04/6/2022; tại đây N hỏi mua 50.000.000 

đồng (năm mươi triệu đồng) ma túy Heroine, người này đồng ý và bán cho N 01 

(một) gói nylon màu trắng có chứa ma túy Heroine, N trả đủ 50.000.000 đồng tiền 

mặt cho người này. Sau đó N cầm gói ma túy Heroine này về nhà tại thôn , xã LT 

huyện BL, tỉnh Lâm Đồng, tại đây N phân chia số ma túy này làm nhiều phần 

nhỏ, cất giấu để nhằm mục đích sử dụng cho bản thân và để bán cho người nghiện 

kiếm tiền lời. Cụ thể N cho ma túy Heroine vào 01 (một) gói nylon màu trắng, 

viền màu đỏ và cất vào túi quần Jean phía trước bên phải N đang mặc trên người; 

N cho ma túy Heroine vào 04 (bốn) gói nylon màu trắng, cho cả 04 gói này vào 

01 vỏ bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh và cất gói thuốc lá này vào túi da màu 

đen của N; N cho Heroine vào 01 gói nylon màu trắng, cất gói nylon này vào túi 

phía trong bên trái đằng trước của chiếc áo khoác da màu đen của Nam đang mặc 

trên người.  

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 19/10/2022 khi N đang đến chòi của ông Trần 

Trung H tại thôn b, xã LQ, huyện BL, tỉnh Lâm Đồng để mua gà đá thì bị Công 

an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Lộc Quảng kiểm 

tra phát hiện trong túi quần Jean phía trước bên phải N đang mặc trên người có 01 

(một) gói nylon màu trắng, viền màu đỏ bên trong  chứa chất cục bột màu trắng 

nghi là ma túy; tại đây N tự nguyện giao nộp 01 (một) túi da màu đen có dây đeo, 

trong túi da này có 01 (một) gói thuốc lá hiệu “555” màu xanh, chứa 04 (bốn) gói 

nylon màu trắng  chứa chất cục bột màu trắng nghi là ma túy; 01 (một) gói nylon 

màu trắng bên trong gói nylon này chứa chất cục bột màu trắng nghi là ma túy 

trong ) áo khoác da màu đen của N. N thừa nhận toàn bộ số ma túy Heroine này 

là của N cất giấu để sử dụng cho bản thân và để bán lại kiếm tiền lời. Cơ quan 

Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với N, thu giữ, 

niêm phong toàn bộ số chất nghi là ma túy.  

Quá trình mua bán ma túy, N đã trực tiếp bán ma túy để kiếm lời cho những 

đối tượng sau: Trong tháng 4/2021 Nam bán ma túy cho Bế Văn M (Sinh năm 

1971 - HKTT: Thôn b, xã B, huyện BL) bốn lần (mỗi lần 01 gói Heroine) tại nhà 

của N với tổng số tiền là 1.550.000 đồng. Khoảng giữa tháng 3/2022 Nam bán 

cho Lâm Minh T (Sinh năm 1966 - HKTT: Thôn b, B, BL, Lâm Đồng) hai lần 

(mỗi lần 01 gói Heroine) tại nhà của N với tổng số tiền là 1.000.000 đồng. Tiếp 
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đến khoảng cuối tháng 5/2022 Nguyễn Đa L đến nhà N gặp N tại phòng ngủ của 

N và T, L hỏi mua ma túy, N lấy ra 01 gói Heroine bán cho Lộc giá 500.000đ.  

Quá trình làm việc, Trần Gia N, Nguyễn Thị Bích T và Trần Ngọc Hoài K 

đều thừa nhận nội dung sự việc nêu trên. 

Kết luận giám định: 

- Ngày 06/6/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh 

Lâm Đồng ra Quyết định trưng cầu giám định số 162/QĐ-MT đối với số chất bột 

màu trắng dạng cục nghi là ma túy đã thu giữ khi bắt quả tang Trần Ngọc Hoài K 

và Nguyễn Thị Bích . 

 Ngày 10/6/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Lâm Đồng 

có kết luận giám định số 639/KL-KTHS, kết luận: 

Phong bì 01: Mẫu cục bột (M1) đựng trong bảy gói giấy được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 1,8194g (một phẩy tám một chín bốn 

gam), loại Heroine.  

Phong bì 02: Mẫu cục bột (M2) đựng trong hai mươi tám gói giấy được 

niêm phong gửi giám định là ma túy, có khối lượng 6,7912g (sáu phẩy bảy chín 

một hai gam), loại Heroine.  

Phong bì 03: Mẫu cục bột (M3) đựng trong năm gói nylon được niêm phong 

gửi giám định là ma túy, có khối lượng 17,1242g (một bảy phẩy một hai bốn hai 

gam), loại Heroine.  

- Ngày 19/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, 

tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định trưng cầu giám định số 259/QĐ-ĐCSMT đối với số 

chất bột màu trắng nghi là ma túy đã thu giữ khi bắt quả tang Trần Gia Nam. 

Ngày 23/10/2022 Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Lâm Đồng 

có kết luận giám định số 1525/KL-KTHS, kết luận: 

Phong bì 01: Mẫu cục bột đựng trong một gói nylon được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 2,0964g (hai phẩy không chín sáu bốn gam), 

loại Heroine. 

Phong bì 02: Mẫu cục bột đựng trong năm gói nylon được niêm phong gửi 

giám định là ma túy, có khối lượng 61,1112g (sáu một phẩy một một một hai 

gam), loại Heroine. 

Heroine là chất ma túy nằm trong Danh mục IA, STT: 09, Nghị định 

57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ.  

Vật chứng, tài sản thu giữ, gồm:  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn , LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Bao gói vật chứng. Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Phạm 

Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu 

tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng;  
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- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn s, LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Hoàn lại mẫu vật M1: 1,8018 (g), M2: 59,6767 (g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Phạm Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, 

Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc Hoài 

K – 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; Bao gói. 

Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh 

Hà, Phạm Thị Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc 

Hoài K - 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; 

Hoàn mẫu M1 = 1,5177(g), M2 = 6,4840(g), M3 = 16,7133(g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Thị 

Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm 

Đồng; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, viền màu xanh – đỏ, trên bì thư 

có có chữ ký ghi họ tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Trần Thu Trang, Trần 

Gia N, Lê Tự Quyết Thắng và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Bảo Lâm. Bên trong phong bì này chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone XS Max màu gold, số máy MT522ZP/A, số seri: G6TY11YHKPH3, bên 

trong có gắn sim số 0919168175; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 

105 màu đen, số seri 1: 358567080349190, số seri 2: 358567082771193, bên trong 

gắn sim 1 số 0983103752 và sim 2 số 0383024507; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, bên trên phong bì có chữ ký ghi 

tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Nguyễn Phú Khuê, Trần Ngọc Hoài K, 

Trần Thu Trang và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo 

Lâm. Trong phong bì này có chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, 

loại Galaxy M33 5G màu xanh, số Imei 1: 353647611566309, số Imei 2: 

355633741566300, gắn sim số 0368895853; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Masstel màu vàng, bên trong điện thoại gắn sim số 0564428292, số Imei 1: 

355076045564219, số Imei 2: 355076045864213; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, có chữ ký ghi tên Hoàng Hữu 

Chính, Võ Văn Đức, Nguyễn Phú Khuê, Nguyễn Thị Bích T, Trần Thu Trang và 

hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm. Bên trong phong 

bì này chứa 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại Galaxy Zflip 3 5G 

màu tím - đen, bên trong điện thoại gắn sim số 0369780787, số Imei 1: 

354949615215399, số Imei 2: 356767495215398; 

- 01 (một) vỏ gói thuốc lá hiệu “555” màu xanh; 

- 01 (một) túi da màu đen có dây đeo, trên túi da có ghi chữ “ZINIXS”; 
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- 01 (một) áo khoác da màu đen; 

- 01 (một) hộp kim loại màu trắng, kích thước khoảng 11,8cm x 3,4cm 

x 1,7cm; 

- 01 (một) túi có dây đeo màu đen, bên trên có dòng chữ “adidas”; 

- 01 (một) túi nhựa cao su màu xám nhỏ có quai; 

- 01 (một) cân tiểu ly nhãn hiệu Pocket Scale màu đen, kích thước khoảng 

08cm x 12cm x 2cm; 

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 251049018 mang tên Nguyễn Thị 

Bích T (bản chính); 

- Số tiền 24.940.000đ (hai mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng). 

 Tại bản Cáo trạng số 06/CT-VKS- P1 ngày 12-01-2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã truy tố Trần Gia N về tội “Mua bán trái phép chất 

ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015; 

truy tố Nguyễn Thị Bích T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định 

tại điểm b, i khoản 2  Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015; truy tố Trần Ngọc Hoài 

K về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2  Điều 

251 Bộ luật hình sự năm 2015.  

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện đúng như 

bản cáo trạng truy tố đối với các bị cáo và không thắc mắc, khiếu nại. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015;  

Xử phạt bị cáo Trần Gia N về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; mức 

án từ 17 (Mười bảy) năm tù đến 18 (Mười tám) năm tù; phạt bổ sung bị cáo số 

tiền từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ 

việc bán ma túy là 12.030.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm b, i khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38  Bộ luật hình sự 2015;  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

mức án từ 11 (Mười một) năm tù đến 12 (Mười hai) năm tù; phạt bổ sung bị cáo 

số tiền từ 20.000.000đ đến 30.000.000đ và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính 

từ việc bán ma túy là 5.200.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự  2015;  

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Hoài K về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; 

mức án từ 07 (Bảy) năm tù đến 08 (Tám) năm tù; phạt bổ sung bị cáo số tiền từ 

10.000.000đ đến 20.000.000đ và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bán 

ma túy là 3.050.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước. 

Về vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 của Bộ luật hình sự 2015; Điều 

106 của Bộ luật tố tụng hình sự: 
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Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn s, LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Bao gói vật chứng. Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Phạm 

Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu 

tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng;  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn s, LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Hoàn lại mẫu vật M1: 1,8018 (g), M2: 59,6767 (g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Phạm Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, 

Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc Hoài 

Khang - 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; Bao 

gói. Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh 

Hà, Phạm Thị Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc 

Hoài K - 1994, Nguyễn Thị Bích Trâm 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; 

Hoàn mẫu M1 = 1,5177(g), M2 = 6,4840(g), M3 = 16,7133(g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Thị 

Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm 

Đồng; 

- 01 (một) vỏ gói thuốc lá hiệu “555” màu xanh; 

- 01 (một) túi da màu đen có dây đeo, trên túi da có ghi chữ “ZINIXS”; 

- 01 (một) áo khoác da màu đen; 

- 01 (một) hộp kim loại màu trắng, kích thước khoảng 11,8cm x 3,4cm 

x 1,7cm; 

- 01 (một) túi có dây đeo màu đen, bên trên có dòng chữ “adidas”; 

- 01 (một) túi nhựa cao su màu xám nhỏ có quai; 

- 01 (một) cân tiểu ly nhãn hiệu Pocket Scale màu đen, kích thước khoảng 

08cm x 12cm x 2cm; 

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:  

- Số tiền 4.100.000 đồng đã thu giữ của Trần Ngọc Hoài K (trong đó 3.200.000 

đồng là tiền Trần Gia N đưa cho K để thối lại cho khách mua ma túy và 900.000 

đồng là tiền K đã bán ma túy vào sáng ngày 05/6/2022). 

- Số tiền 9.900.000 đồng đã thu giữ của Nguyễn Thị Bích T (trong đó có 

3.000.000 đồng là tiền T đã bán ma túy vào ngày 05/6/2022, số tiền 6.900.000 là tiền 

Trần Gia N đưa cho T tiêu xài cá nhân, do T đã bán giúp ma túy cho bị cáo N). 
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- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu vàng, bên trong điện 

thoại gắn sim số 0564428292, số Imei 1: 355076045564219, số Imei 2: 

355076045864213. 

Trả lại cho bị cáo Trần Gia N: 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, viền màu xanh – đỏ, trên bì thư 

có có chữ ký ghi họ tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Trần Thu Trang, Trần 

Gia N, Lê Tự Quyết Thắng và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Bảo Lâm. Bên trong phong bì này chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone XS Max màu gold, số máy MT522ZP/A, số seri: G6TY11YHKPH3, bên 

trong có gắn sim số 0919168175; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 

105 màu đen, số seri 1: 358567080349190, số seri 2: 358567082771193, bên trong 

gắn sim 1 số 0983103752 và sim 2 số 0383024507; 

- Số tiền 10.940.000 đồng; đây là số tiền của Trần Gia N, không liên quan đến 

hoạt động phạm pháp về ma túy nhưng đề nghị tiếp tục tạm giữ lại để đảm bảo việc 

thi hành án. 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Bích T:  

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 251049018 mang tên Nguyễn Thị 

Bích T (bản chính); 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, có chữ ký ghi tên Hoàng Hữu 

Chính, Võ Văn Đức, Nguyễn Phú Khuê, Nguyễn Thị Bích T, Trần Thu Trang và 

hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm. Bên trong phong 

bì này chứa 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại Galaxy Zflip 3 5G 

màu tím - đen, bên trong điện thoại gắn sim số 0369780787, số Imei 1: 

354949615215399, số Imei 2: 356767495215398; 

Trả lại cho bị cáo Trần Ngọc Hoài K: 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, bên trên phong bì có chữ ký ghi 

tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Nguyễn Phú Khuê, Trần Ngọc Hoài K, 

Trần Thu Trang và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo 

Lâm. Trong phong bì này có chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, 

loại Galaxy M33 5G màu xanh, số Imei 1: 353647611566309, số Imei 2: 

355633741566300, gắn sim số 0368895853;  

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm 

Đồng ngày 13/02/2023). 

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Gia N trình bày luận cứ thống nhất về nội 

dung cáo trạng, về tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, hiện đang bị bệnh hiểm 

nghèo (HIV) theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 

2015 xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được trở về hòa nhập cộng 

đồng xã hội và trở thành công dân có ích. 
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Các bị cáo Trần Gia N, Nguyễn Thị Bích T và Trần Ngọc Hoài  không tranh 

luận. 

Các bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo Trần Gia N biết bản thân đã phạm tội 

và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Bích T; bị cáo 

Nguyễn Thị Bích T bản thân đã ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt; bị 

cáo Trần Ngọc Hoài K bản thân đã biết mình sai phạm xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố; Cơ quan điều tra, Điều tra viên; Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật tố tụng Hình sự, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành hợp pháp đúng quy định. 

[2] Về nội dung vụ án: Trần Gia N là đối tượng sử dụng ma túy và không 

có công việc ổn định. Để có tiền tiêu xài và để có ma túy sử dụng cho nhu cầu của 

bản thân nên khoảng tháng 9/2019, N nảy sinh ý định mua ma túy Heroine về để 

sử dụng và để bán lại cho người nghiện kiếm tiền lời. Ngày 04/6/2022 và 

19/10/2022 N đã tìm cách để mua được ma túy của đàn ông (không rõ nhân thân, 

lai lịch) tại khu vực ngã ba đèn xanh, đèn đỏ Minh Rồng thuộc thị trấn Lộc Thắng, 

huyện Bảo Lâm với tổng số tiền là 70.000.000 đồng, sau đó đem ma túy về nhà 

N tại thôn s, xã LT, huyện BL cùng với Nguyễn Thị Bích T phân chia ma túy 

thành những gói nhỏ với nhiều giá tiền khác nhau để bán lại cho người nghiện, 

trong đó một phần ma túy sau khi phân chia N đưa cho Nguyễn Thị Bích T, một 

phần đưa cho Trần Ngọc Hoài K cất giấu để T và K thay N bán cho người nghiện. 

Nguyễn Thị Bích T đã bán 06 lần cho các đối tượng Nguyễn Đa L, Lâm Minh  và 

Đàm Văn C; Trần Ngọc Hoài K đã bán 09 lần cho các đối tượng Nguyễn Đa L, 

Đàm Văn C, Bế Văn M và 01 đối tượng lạ mặt. Tiền có được từ việc bán ma túy 

thì K đưa lại cho T hoặc N, T đưa lại tiền cho N; tiền lời có được từ việc bán ma 

túy thì N và T sử dụng chung; K được N trả công bằng cách lo ăn, lo ở và cho ma 

túy Heroine để sử dụng hàng ngày.  

Ngày 05/6/2022 Công an huyện Bảo Lâm đã kiểm tra, phát hiện và lập biên 

bản bắt người phạm tội quả tang đối với T và K, thu giữ, niêm phong 25,7348 

gam Heroine mà N đưa T và K cất giấu để bán thay cho N. Đến ngày  19/10/2022 

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu 

giữ 63,2076g Heroine đối với số ma túy Nam cất giấu để bán cho những người 

nghiện kiếm lời. Như vậy, Trần Gia N phải chịu trách nhiệm với tổng khối lượng 

ma túy thu giữ của T và K và khối lượng ma túy N cất giấu là 88,9424 gam 

Heroine. Nguyễn Thị Bích T phải chịu trách nhiệm với tổng khối lượng ma túy 
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thu giữ khi bắt quả tang T là 23,9154 gam Heroine và phải chịu trách nhiệm với 

hành vi đã bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho các đối tượng nghiện trên địa 

bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trần Ngọc Hoài K phải chịu trách nhiệm 

với tổng khối lượng ma túy thu giữ khi bắt quả tang K là 1,8194 gam Heroine và 

phải chịu trách nhiệm với hành vi đã bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho các 

đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Từ hành vi mua 

bán trái phép chất ma túy, Trần Gia N thu lợi bất chính số tiền là 12.030.000 đồng 

(trong đó, tiền Nam trực tiếp bán ma túy là 3.780.000 đồng); Nguyễn Thị Bích T 

thu lợi bất chính số tiền là 5.200.000 đồng; Trần Ngọc Hoài K thu lợi bất chính 

số tiền là 3.050.000 đồng (bán ma túy cho bị cáo Trần Gia Nam từ đầu tháng 

4/2022 đến ngày 05/6/2022). 

[3] Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến chính sách độc quyền và thống nhất quản lý của Nhà nước đối với chất ma 

túy; các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Cáo trạng số 07/CT-VKS- 

P1 ngày 08-02-2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng truy tố Trần Gia 

N về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 

251 Bộ luật hình sự năm 2015; Nguyễn Thị Bích T về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại điểm b, i khoản 2  Điều 251 Bộ luật hình sự năm 

2015; Trần Ngọc Hoài K về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định 

tại điểm b khoản 2  Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

Xét vai trò của các bị cáo thì thấy rằng, bị cáo Trần Gia N là chủ mưu mua 

bán ma túy với khối lượng lớn, lôi kéo các bị cáo khác phạm tội nên phải chịu 

mức án cao nhất; bị cáo Nguyễn Thị Bích T giúp sức cho bị cáo Trần Gia Nam 

và là người thực hành tích cực sau bị cáo N; bị cáo Trần Ngọc Hoài K cũng giúp 

sức tích cực cho bị cáo N bán trái phép chất ma túy nên bị cáo Nguyễn Thị Bích 

T và bị cáo Trần Gia N cũng phải chịu hình phạt tương xứng với hành vi phạm 

tội đã thực hiện. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự và hình phạt bổ sung:  

Tình tiết tăng nặng:  

Bị can Trần Gia Nam đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy 

nhiều lần cho những người nghiện trên địa bàn huyện Bảo Lâm để kiếm lời nên 

áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự.  

Bị can Trần Ngọc Hoài Khang phạm tội trong trường hợp tái phạm nên 

áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015 là tình tiết tăng nặng trách 

nhiệm hình sự. 

Tình tiết giảm nhẹ:  
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Bị cáo Trần Gia N đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và 

bị cáo hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo (HIV); bị cáo Nguyễn Thị Bích T đã thành 

khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị cáo có ông ngoại là Dương Văn 

T đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Kỷ niệm 

chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, đày và được Chủ tịch nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huy Chương kháng chiến hạng nhất nên áp dụng 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015 là các tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị can Trần Gia N và Nguyễn Thị Bích T;  

Bị cáo Trần Ngọc Hoài K đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của 

mình nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự.  

Hình phạt bổ sung:  

Áp dụng khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự phạt tiền bổ sung đối với các bị 

cáo Trần Gia N, Nguyễn Thị Bích T và Trần Ngọc Hoài K là phù hợp. 

Buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép 

chất ma túy để sung ngân sách Nhà nước. 

[6] Về xử lý vật chứng:  

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn , LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Bao gói vật chứng. Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Phạm 

Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu 

tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng;  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn s, LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Hoàn lại mẫu vật M1: 1,8018 (g), M2: 59,6767 (g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Phạm Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, 

Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc Hoài 

K - 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; Bao gói. 

Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh 

Hà, Phạm Thị Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc 

Hoài K - 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; 

Hoàn mẫu M1 = 1,5177(g), M2 = 6,4840(g), M3 = 16,7133(g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Thị 

Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm 

Đồng; 
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- 01 (một) vỏ gói thuốc lá hiệu “555” màu xanh; 

- 01 (một) túi da màu đen có dây đeo, trên túi da có ghi chữ “ZINIXS”; 

- 01 (một) áo khoác da màu đen; 

- 01 (một) hộp kim loại màu trắng, kích thước khoảng 11,8cm x 3,4cm 

x 1,7cm; 

- 01 (một) túi có dây đeo màu đen, bên trên có dòng chữ “adidas”; 

- 01 (một) túi nhựa cao su màu xám nhỏ có quai; 

- 01 (một) cân tiểu ly nhãn hiệu Pocket Scale màu đen, kích thước khoảng 

08cm x 12cm x 2cm; 

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:  

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, viền màu xanh – đỏ, trên bì thư 

có có chữ ký ghi họ tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Trần Thu Trang, Trần 

Gia N, Lê Tự Quyết Thắng và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Bảo Lâm. Bên trong phong bì này chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone XS Max màu gold, số máy MT522ZP/A, số seri: G6TY11YHKPH3, bên 

trong có gắn sim số 0919168175; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 

105 màu đen, số seri 1: 358567080349190, số seri 2: 358567082771193, bên trong 

gắn sim 1 số 0983103752 và sim 2 số 0383024507; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, bên trên phong bì có chữ ký ghi 

tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Nguyễn Phú Khuê, Trần Ngọc Hoài K, 

Trần Thu Trang và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo 

Lâm. Trong phong bì này có chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, 

loại Galaxy M33 5G màu xanh, số Imei 1: 353647611566309, số Imei 2: 

355633741566300, gắn sim số 0368895853; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Masstel màu vàng, bên trong điện thoại gắn sim số 0564428292, số Imei 1: 

355076045564219, số Imei 2: 355076045864213; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, có chữ ký ghi tên Hoàng Hữu 

Chính, Võ Văn Đức, Nguyễn Phú Khuê, Nguyễn Thị Bích T, Trần Thu Trang và 

hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm. Bên trong phong 

bì này chứa 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại Galaxy Zflip 3 5G 

màu tím - đen, bên trong điện thoại gắn sim số 0369780787, số Imei 1: 

354949615215399, số Imei 2: 356767495215398; 

- Số tiền 24.940.000đ (Theo ủy nhiệm chi ngày 16/02/2023 tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Lâm Đồng). 

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Bích Trâm:  

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 251049018 mang tên Nguyễn Thị 

Bích Trâm (bản chính). 

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm 

Đồng ngày 13/02/2023). 
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[7] Trong vụ án còn có người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) là người 

đã bán ma túy Heroine cho Nam 02 lần tại khu vực ngã ba đèn xanh, đèn đỏ Minh 

Rồng thuộc thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng vào ngày 

04/6/2022 và ngày 19/10/2022. N không cung cấp được thông tin, nhân thân lai 

lịch cụ thể của người này nên không đủ cơ sở để xác minh làm rõ, Cơ quan điều 

tra đã tách ra và tiếp tục tiến hành xác minh, xem xét xử lý sau. 

Đối với ông Trần Trung H là chủ căn chòi mà Nam đã cất giấu ma túy 

Heroine. Quá trình điều tra xác định ông H không biết việc Nam mang ma túy 

Heroine tới cất giấu tại chòi của ông H và không liên quan đến hành vi mua bán 

trái phép chất ma túy của N nên không có cơ sở xử lý đối với ông Hậu.  

Đối với người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) vào sáng ngày 

05/6/2022 đến nhà N và gặp K để mua ma túy với số tiền là 700.000 đồng. Do K 

không cung cấp được thông tin, nhân thân lai lịch cụ thể của người này nên Cơ 

quan điều tra không đủ cơ sở để xác minh làm rõ, Cơ quan điều tra đã tách ra và 

tiếp tục tiến hành xác minh, xem xét xử lý sau. 

Đối với Lâm Minh T, Bế Văn M, Đàm Văn C, Nguyễn Đa L là những đối 

tượng đã mua ma túy của  N, T và K nhiều lần. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã làm việc, ghi lời khai, nhận dạng đối với 

T, M, C, L. Các đối tượng đã khai nhận những lần mua ma túy của N, T, K về để 

sử dụng cho bản thân, ngoài ra không có mục đích nào khác và đã sử dụng hết 

cho bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã xét nghiệm 

chất ma túy đối với T, M, C, L cho kết quả dương tính với ma túy. Do vậy, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn đề nghị Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xử phạt vi phạm 

hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đối với Lâm Minh , Bế Văn 

M, Đàm Văn C, Nguyễn Đa L. 

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Tuyên bố bị cáo Trần Gia N, Nguyễn Thị Bích T và Trần Ngọc Hoài K 

phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. 

- Áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015;  

Xử phạt bị cáo Trần Gia N18 (Mười tám) năm tù; thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 19/10/2022; phạt bổ sung bị cáo số tiền 40.000.000đ và buộc 

nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy là 12.030.000 đồng để sung 

ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm b, i khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015;  
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Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích T 11 (Mười một) năm tù; thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 05/6/2022; phạt bổ sung bị cáo số tiền 15.000.000đ 

và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy là 5.200.000 đồng để 

sung ngân sách Nhà nước. 

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự  2015;  

Xử phạt bị cáo Trần Ngọc Hoài K 08 (Tám) năm tù; thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày 05/6/2022; phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ và 

buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bán ma túy là 3.050.000 đồng để sung 

ngân sách Nhà nước. 

2. Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng Điều 46; Điều 47 của BLHS 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng 

hình sự: 

Tuyên tịch thu tiêu hủy:  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn s, LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Bao gói vật chứng. Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Phạm 

Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu 

tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng;  

- 01 (một) phong bì niêm phong ghi số 1525-2022/PC09; ghi Vụ: Trần Gia 

N - 1987; HKTT: Thôn s, LT, BL, Lâm Đồng; QĐTC: 259/QĐ-ĐCSMT; 

19/10/2022; Hoàn lại mẫu vật M1: 1,8018 (g), M2: 59,6767 (g). Trên phong bì 

niêm phong có chữ ký của Phạm Thị Dung, Trương Tấn Sang, Võ Như Thuận, 

Lại Thanh Anh Toàn và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc Hoài 

K - 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; Bao gói. 

Trên phong bì niêm phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh 

Hà, Phạm Thị Dung và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công 

an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 phong bì niêm phong ghi số 639/2022-PC09; ghi Vụ: Trần Ngọc 

Hoài  - 1994, Nguyễn Thị Bích T 1996; QĐTC: 162/QĐ-MT; 06/6/2022; Hoàn 

mẫu M1 = 1,5177(g), M2 = 6,4840(g), M3 = 16,7133(g). Trên phong bì niêm 

phong có chữ ký của Trương Tấn Sang, Hoàng Thị Thanh Hà, Phạm Thị Dung 

và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng; 

- 01 (một) vỏ gói thuốc lá hiệu “555” màu xanh; 

- 01 (một) túi da màu đen có dây đeo, trên túi da có ghi chữ “ZINIXS”; 

- 01 (một) áo khoác da màu đen; 

- 01 (một) hộp kim loại màu trắng, kích thước khoảng 11,8cm x 3,4cm 

x 1,7cm; 
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- 01 (một) túi có dây đeo màu đen, bên trên có dòng chữ “adidas”; 

- 01 (một) túi nhựa cao su màu xám nhỏ có quai; 

- 01 (một) cân tiểu ly nhãn hiệu Pocket Scale màu đen, kích thước khoảng 

08cm x 12cm x 2cm; 

Tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước:  

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, viền màu xanh – đỏ, trên bì thư 

có có chữ ký ghi họ tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Trần Thu Trang, Trần 

Gia N, Lê Tự Quyết Thắng và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an 

huyện Bảo Lâm. Bên trong phong bì này chứa: 01 (một) điện thoại di động hiệu 

Iphone XS Max màu gold, số máy MT522ZP/A, số seri: G6TY11YHKPH3, bên 

trong có gắn sim số 0919168175; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA loại 

105 màu đen, số seri 1: 358567080349190, số seri 2: 358567082771193, bên trong 

gắn sim 1 số 0983103752 và sim 2 số 0383024507; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, bên trên phong bì có chữ ký ghi 

tên Hoàng Hữu Chính, Trương Kim Lĩnh, Nguyễn Phú Khuê, Trần Ngọc Hoài K, 

Trần Thu Trang và hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo 

Lâm. Trong phong bì này có chứa: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, 

loại Galaxy M33 5G màu xanh, số Imei 1: 353647611566309, số Imei 2: 

355633741566300, gắn sim số 0368895853; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 

Masstel màu vàng, bên trong điện thoại gắn sim số 0564428292, số Imei 1: 

355076045564219, số Imei 2: 355076045864213; 

- 01 (một) phong bì niêm phong màu trắng, có chữ ký ghi tên Hoàng Hữu 

Chính, Võ Văn Đức, Nguyễn Phú Khuê, Nguyễn Thị Bích T, Trần Thu Trang và 

hình dấu tròn màu đỏ của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm. Bên trong phong 

bì này chứa 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung, loại Galaxy Zflip 3 5G 

màu tím - đen, bên trong điện thoại gắn sim số 0369780787, số Imei 1: 

354949615215399, số Imei 2: 356767495215398; 

- Số tiền 24.940.000đ (Theo ủy nhiệm chi ngày 16/02/2023 tại Kho bạc Nhà 

nước tỉnh Lâm Đồng). 

Tuyên trả lại cho bị cáo Nguyễn Thị Bích T:  

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 251049018 mang tên Nguyễn Thị 

Bích T (bản chính); 

(Theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh 

sát điều tra PC04 Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm 

Đồng ngày 13/02/2023). 

3. Về án phí: Áp dụng các Điều 135; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc hội. Buộc các bị cáo Trần Gia N, Nguyễn Thị Bích T và Trần Ngọc Hoài 

K; mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; các bị cáo và những người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao 

tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan liên quan vắng mặt, hạn kháng cáo kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản 

án được niêm yết theo quy định pháp luật tố tụng (Người liên quan chỉ được quyền 

kháng cáo phần có liên quan). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồng (1); 

- VKSNDCC tại TP.HCM (1); 

- Vụ GĐKT1-TANDTC (1); 

- Phòng KTNV&THA (3); 

- Phòng PV 27-CALĐ (1); 

- Cơ quan CSĐTCA Lâm Đồng (1); 

- Cơ quan THAHSCA Lâm Đồng (1); 

- Bị cáo (3); Người liên quan (4); 

- Người bào chữa (1); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (1); 

- Lưu hồ sơ vụ án; Án văn (2). 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


